TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN LỊCH SỬ- KHỐI 7
Tuần 02: từ ngày 13/9 đến ngày 18/9/2021
Nộp bài: trước 17 giờ ngày thứ 7 (18/9/2021).

*LƯU Ý: 
1. Học sinh học và làm bài trên K12online: để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết.
2. Đồng thời học sinh tham gia học trực tuyến trên Google Meet theo dặn dò của giáo viên.
3. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc K12online có lỗi không thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.

Tiết 1 
Bài 3: CUỘC ĐẤU TRANH GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=7ZKWswDWC4A

I/MỤC TIÊU BÀI HỌC 
1. Kiến thức: 
- Trình bày nguyên nhân xuất hiện và nội dung tư tưởng của phong trào Văn hoá Phục hưng.
- Trình bày nguyên nhân dẫn đến phong trào Cải cách tôn giáo và những tác động trực tiếp của phong trào này đến xã hội phong kiến châu Âu lúc bấy giờ.
2/ Thái độ: 
- Nhận thức được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người khi xã hội phong kiến lạc hậu, lỗi thời sụp đổ và thay thế vào đó là xã hội tư bản.
- Phong trào Văn hóa Phục hưng đã để lại nhiều giá trị to lớn cho nền văn hóa nhân loại.
3/ Kỹ năng:
- Phân tích những mâu thuẫn xã hội để thấy được nguyên nhân sâu xa của cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến.
II/TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kể tên các cuộc phát kiến địa lý tiêu biểu?
- Hệ quả các cuộc phát kiến đối với xã hội châu Âu.
Gợi ý: 
Các cuộc phát kiến địa lý tiêu biểu:
- Đi-a-xơ đến cực Nam châu Phi (1487)
- Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ 
(1492)
- Va-xcô đơ Gama đến Tây Nam Ấn Độ (1498)
- Ma-gien-lan đi vòng quanh Trái đất (1519-1522).
Hệ quả: thúc đẩy thương nghiệp phát triển,đem lại nguồn lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản châu Âu.
2. Các hoạt động học tập 
	GV HƯỚNG DẪN HS
	HS TÌM HIỂU – HỌC TẬP-SẢN PHẨM
	NỘI DUNG BÀI HỌC
(HS ghi chép vào tập)

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về phong trào văn hóa Phục Hưng (thế kỷ XIV-XVII)
GV hướng dẫn HS tìm hiểu về khái niệm Phục hưng:
“Phục hưng”: Khôi phục lại giá trị của nền văn hóa Hi Lạp và Rôma cổ đại; sáng tạo nền văn hóa mới của giai cấp tư sản.
GV phân tích:
Ở Ý quan hệ sản xuất TBCN ra đời sớm nhất, thành thị xuất hiện nhiều. Đây là quê hương nền văn minh Rô-ma cổ đại. Kinh tế phát triển, được nhà nước và Giáo hoàng bảo trợ, có điều kiện lao động và sáng tạo.
[image: C:\Users\APTS\Downloads\Galile-2.jpg]
Galilê - nhà thiên văn học, nhà vật lý học Italia.

	

[image: C:\Users\APTS\Downloads\modona-ben-cua-so.jpg]
Ma-đô-na bên cửa sổ
HS tìm hiểu 3 nội dung:
Nguyên nhân?
Nội dung?
Ý nghĩa (tác dụng)?
[image: Chân dung Shakespeare, không rõ tác giả, National Portrait Gallery, Luân Đôn, Vương quốc Anh.]
William Shakespeare- nhà văn và nhà viết kịch
	1. Phong trào văn hóa Phục Hưng (thế kỷ XIV-XVII):
a)Nguyên nhân: 
- Sự vùi dập của chế độ phong kiến đối với các giá trị văn hóa.
- Sự lớn mạnh của giai cấp tư sản không có địa vị chính trị, xã hội.
b) Nội dung:
- Lên án Giáo hội Ki-tô, đả phá trật tự xã hội phong kiến
- Đề cao giá trị con người, đề cao khoa học tự nhiên…
c)Ý nghĩa: 
- Phát động quần chúng chống lại xã hội phong kiến.
- Mở đường cho sự phát triển văn hóa châu Âu và nhân loại

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về Phong trào Cải cách tôn giáo 
Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo?
[image: ]
Can- vanh (Thụy Sĩ)

?Phong trào “Cải cách tôn giáo” đã phát triển như thế nào?
[image: C:\Users\APTS\Downloads\250px-Martin_Luther_by_Cranach-restoration.jpg]
M.Lu –thơ
?Tác động của phong trào “cải cách tôn giáo” đến xã hội châu Âu thời bấy giờ?


	
- Giai cấp phong kiến châu Âu lấy kinh thánh của đạo Ki-tô làm cơ sở tư tưởng chính thống của mình, dựa vào giáo hội để thống trị nhân dân về mặt tinh thần
- Giai cấp tư sản đang lên coi giáo hội là một thế lực cản trở sự phát triển của họ.

[image: St Nicholas Nhà Thờ Newcastle Upon - Ảnh miễn phí trên Pixabay]
Nhà thờ Saint-Nicolas
- Thúc đẩy, châm ngòi cho các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu là cuộc “ chiến tranh nông dân Đức”. Đây là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ tư sản chống phong kiến châu Âu.
- Đạo Ki- tô chia làm 2 phái: Ki- Tô giáo cũ và Tân giáo.
	2. Phong trào Cải cách tôn giáo:
a) Nguyên nhân: Do sự thống trị tư tưởng gíao lí của chế độ phong kiến là lực cản đối với giai cấp tư sản.
b) Diễn biến:
+Cải cách Lu –thơ (Đức).
+Cải cách Can- vanh (Thụy Sĩ).
c) Hệ quả: đạo Ki- tô chia làm 2 phái mâu thuẫn, xung đột bùng nổ cuộc chiến tranh nông dân Đức.



Kết luận: Ngay trong lòng xã hội phong kiến, chủ nghĩa tư bản đã được hình thành. Giai cấp tư sản ngày càng lớn mạnh, họ có thế lực về kinh tế song không có thế lực về chính trị. Do đó, giai cấp tư sản đã không ngừng đấu tranh chống lại phong kiến để giành quyền lực chính trị, địa vị xã hội.
Tiết 2:
Bài 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=XctDhxituL4

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC
1/ Kiến thức:
- Trình bày quá trình hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc.
- Biết được tên gọi và thứ tự của các triều đại phong kiến Trung Quốc 
- Nắm được tổ chức bộ máy chính quyền và những chính sách đối nội, đối ngoại của Trung Quốc dưới thời Tần, Hán, Đường.
2/ Thái độ: 
- Giúp HS hiểu được Trung Quốc là một quốc gia phong kiến lớn, điển hình ở phương Đông, đồng thời là một nước láng giềng gần gũi cuả Việt Nam, có ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát triển lịch sử Việt Nam.
3/ Kỹ năng 
- Biết lập niên biểu thế thứ các triều đại Trung Quốc.
- Bước đầu vận dụng phương pháp lịch sử để phân tích và hiểu giá trị của các chính sách xã hội của mỗi triều đại cùng những thành tựu văn hóa.
- Kĩ năng sống: Xây dựng mối quan hệ: Bạn và bạn tốt.
II/TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1.Kiểm tra bài cũ:
Đặc điểm phong trào cải cách tôn giáo?
2. Các hoạt động học tập 
	GV HƯỚNG DẪN HS
	HS TÌM HIỂU – HỌC TẬP
-SẢN PHẨM
	NỘI DUNG BÀI HỌC
(HS ghi chép vào tập)

	Hoạt động 1: HS quan sát niên biểu 
GV hướng dẫn HS tìm hiểu về:
- Quan lại và nông dân giàu chiếm nhiều ruộng, có quyền lực trở thành địa chủ
- Nông dân mất ruộng, nghèo túng phải nhận ruộng của địa chủ cấy thuê, nộp địa tô gọi là tá điền.
- Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành từ thế kỉ III TCN (thời nhà Tần) và được xác lập vào thời nhà Hán.
	HS đọc thêm ở phần niên biểu.

	1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc.
- Xã hội phong kiến hình thành từ TK III TCN, thời Tần.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về Xã hội Trung Quốc thời Tần-Hán 
Hs xem sách tìm hiểu nội dung 2 và trả lời các câu hỏi sau.
Sau khi thống nhất được đất nước, nhà Tần đã thi hành những chính sách gì?
[image: BÃ i 1 trang 8 táº­p báº£n Ä�á»� Lá»�ch sá»­ 7 | Táº­p báº£n Ä�á»� Lá»�ch sá»­ 7]
Tượng gốm trong lăng mộ Tần thủy hoàng



Em hãy giới thiệu đôi nét về Tần Thủy Hoàng?





Nhà Hán có những chính sách gì mới so với nhà Tần?

Gợi ý: Thời Tần: xóa bỏ luật pháp hà khắc, giảm thuế, khuyến khích sản xuất…
->Nhờ những chính sách trên kinh tế đã phát triển, xã hội ổn định.


	



- Chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại đến cai trị. Thi hành chế độ cai trị rất hà khắc. +Thống nhất các đơn vị đo lường và tiền tệ trong cả nước.
+ Chiến tranh xâm lược các nước bên ngoài.
[image: In 213 BCE, the first emperor of China, Qin Shihuang  is supposed to have ordered the execution of some 450 scholars for expressing dissenting views towards his rule]
Hình ảnh nhân dân xây Vạn lí Trường thành
[image: Biáº¿t bao xÆ°Æ¡ng mÃ¡u lÃ m ná»�n mÃ³ng cho Váº¡n LÃ½ TrÆ°á»�ng ThÃ nh]
Vua Tần Thủy Hoàng
[image: silkroad60x90fjk4]
Cảnh buôn bán tấp nập trên con đường tơ lụa nối liền Trung Hoa với La Mã ở phương Tây thời Hán

	2. Xã hội Trung Quốc thời Tần-Hán:

-Thời Tần:
+Chia đất nước thành quận, huyện, trực tiếp cử quan lại đến cai trị, chế độ cai trị hà khắc.
+ Thống nhất các đơn vị đo lường và tiền tệ trong cả nước
+ Gây chiến tranh xâm lược.



-Nhà Hán: Bỏ pháp luật hà khắc Giảm tô thuế khuyến khích khai hoang 


.kinh tế phát triển, xã hội ổn định.



	Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.  
Hs đọc tài liệu trả lời các câu hỏi:
Tình hình đối nội và đối ngoại thời đường như thế nào?

[image: ]
Ảnh minh họa: Một dàn nhạc thời Đường
GV: Với những chính sách trên có tác dụng đã góp phần làm cho kinh tế đất nước phát triển và phồn thịnh.

	


Chính sách đối nội: 
+ Cử người thân tín đi cai quản các điạ phương. 
+ Mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài.
+ Thi hành nhiều biện pháp giảm tô thuế, thực hiện chế độ quân điền: ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.
Chính sách đối ngoại:
+Lấn chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng thần phục.
Đất nước ổn định, kinh tế phát triển, lãnh thổ mở rộng.

	3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường:
a. Đối nội:
- Tổ chức bộ máy nhà nước được củng cố hoàn thiện hơn

- Mở khoa thi chọn nhân tài.
- Giảm thuế, thi hành chính sách quân điền.


b. Đối ngoại:
- Tiến hành chiến tranh xâm lược: Nội Mông, Tây Vực, Triều Tiên.
- Củng cố chế độ đô hộ ở An Nam.


Kết luận: Trung Quốc là đất nước rộng lớn, có lịch sử văn hóa truyền thống lâu đời, là nơi chế độ phong kiến tồn tại lâu dài với những nét điển hình riêng biệt. Xã hội phong kiến Trung Quốc đã hình thành và phát triển qua nhiều thời kì.
III- BÀI TẬP HỌC SINH CẦN THỰC HIỆN (Học sinh không có thiết bị để làm bài tập theo Link phía dưới thì ghi và trả lời các câu hỏi vào tập).
A. TỰ LUẬN (5 điểm): Viết một đoạn văn ngắn nêu sự hiểu biết của em về MỘT trong những nhà văn hóa Phục hưng sau:
[image: C:\Users\APTS\Downloads\da-vinci_400_01.jpg][image: C:\Users\APTS\Downloads\Copernicus6.jpg][image: C:\Users\APTS\Downloads\140px-Galileo.arp.300pix.jpg][image: Chân dung Shakespeare, không rõ tác giả, National Portrait Gallery, Luân Đôn, Vương quốc Anh.]  

     Shakespeare                 Galie                 Côpecnich         Lêôna đơ Vanhxi        
B. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Em hãy chọn đáp án đúng nhất: 
Câu 1: Xã hội phong kiến Trung Quốc hình thành vào thời gian nào?
a. I TCN.
b. II TCN.
c. III TCN.
d. IV TCN
Câu 2: Sau khi thống nhất đất nước, nhà Tần đã thi hành chính sách gì?
a. Chia đất nước thành các quận, huyện.
b. Trực tiếp cử quan lại cai trị.
c. Ban hành chế độ đo lường và thống nhất tiền tệ.
d. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 3: Thế nào là chế độ quân điền? 
a. Là chế độ lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho công dân.
b. Là chế độ lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.
c. Là chế độ lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho quan lại.
d. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
Câu 4: Những biểu hiện về sự phồn thịnh của nhà Đường là gì?
a. Bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện.
b. Mở khoa thi tuyển chọn nhân tài.
c. Ban hành chế độ quân điền.
d. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 5: Dưới ách đô hộ nhà Đường, nước ta nổi bật bấy giờ có những cuộc khởi nghĩa:
a. Lý Bí, Mai Thúc Loan
b. Hai Bà Trưng, Bà Triệu
c. Mai Thúc Loan, Phùng Hưng
d. Cả 3 đáp án trên đều sai.
IV- DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
1. HS ghi chép bài đầy đủ vào tập môn Lịch sử (cột thứ 3 trong khung hoạt động học tập, phần các tiêu mục bài (chữ màu đỏ) và nội dung của các tiêu mục (chữ màu xanh).
2.  Làm các bài tập theo yêu câu từ đường link: https://forms.gle/5uNg4Um9XAXigZed7
Học sinh chuẩn bị bài 4 (mục 3,4,5) và bài 5 cho tuần 3 với các nội dung sau:
Nhóm 1: Tìm hiểu về Giấy
Nhóm 2: Tìm hiểu về nghề in
Nhóm 3: Tìm hiểu về La bàn
Nhóm 4: Tìm hiểu về Thuốc súng.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
	Giáo viên
	Lớp dạy
	Zalo
	Email

	Đặng Thị  Hiền
	7/1  7/8
	0976370123
	dunghientruc@gmail.com

	Lê Ngọc Phúc Ngân
	7/9, 7/10
	0942261047
	phucnganle95@gmail.com

	Phạm Ngọc Thanh Phương
	7/11, 7/12
	0383595492
	phamngocthanhphuong1303@gmail.com
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